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	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Mức thấp
	Mức cao
	

	1. Phân số bằng nhau. Phân số nghịch đảo
	Tìm được các phân số nghịch đảo của nó
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	 1

1.0đ

10%
	
	
	
	1

1 điểm

10%

	2.So sánh phân số. Các phép tính về phân số.

Hỗn số, số thập phân, phần trăm
	Sử dụng phép so sánh phân số để so sánh hai phân số
	Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia về phân số. Biến đổi hỗn số để tính giá trị biểu thức
	Vận dụng các phép tính về phân số để tìm x.Áp dụng các phép tính vào bài toán thực tế
	Sử dụng các phép nhân phân số và quy đồng phân số để so sánh phân sô
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	          1

1.0 đ

          10%
	4

3.0đ

30% 
	4

4.0 đ

40%
	1

1.0đ

10%
	10

9 điểm

90%

	Tổng
	2

2,0 điểm

20%
	4

3,0điểm

30%
	4
4,0 điểm

40%
	1 

1điểm

10%
	11
10 điểm

100%
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Câu 1 (2.0 điểm)  a) Tìm số nghịch đảo của các số sau : -5 ; - 
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                               b)Sắp xếp các số sau theo thứ tự giảm  dần:
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Câu 2 (3.0 điểm)
Thực hiện phép tính:

a)  
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Câu3 (2.5 điểm)  Tìm x biết

                     a)  
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                      b) eq \s\don1(\f(2,3)) + eq \s\don1(\f(1,3)) : x = eq \s\don1(\f(5,6))                        c) 
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Câu 4 (1.5 điểm) Một hình chữ nhật có chiều rộng 
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2 .Tính chu vi của hình chữ nhật đó?
Câu 5 (1.0 điểm) Cho 
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Hướng dẫn chấm gồm 5câu ,2 trang

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	
	
	

	1

(2,0điểm)
	a
	Số nghịch đảo lần lượt là: 
[image: image19.wmf]1

5

-

;
[image: image20.wmf]8

3

-

; 
[image: image21.wmf]10

3

 ; 
[image: image22.wmf]3

2


	Mỗi ý đúng 

0,25đ

	
	b
	1) - Quy đồng mẫu số: 
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Nên  
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  Sắp xếp theo thứ tự giảm dần là: 0,5; 0; 
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(3,0 điểm)
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(2,5 điểm)
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	b)  eq \s\don1(\f(1,3)) : x = eq \s\don1(\f(5,6)) - eq \s\don1(\f(2,3)) 
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   x = eq \s\don1(\f(1,3)) : eq \s\don1(\f(1,6)) 

   x= eq \s\don1(\f(1,3)) .6 = 2     Vậy x=2          
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	4
(1,5điểm)
	
	Chiều dài của hình chữ nhật đó là
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Chu vi của hình chữ nhật đó là
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